
PHÁC ĐỒ SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG(1)

(Áp dụng cho phụ nữ ≥25 tuổi, đã có quan hệ tình dục)

Xét nghiệm HPV - ADN
(Định type từng phần)

Âm tính 12hr HPV (+) *

HPV 16, 18 (-)

HPV 16 và/ hoặc
HPV 18 (+)

Sàng lọc lại
sau 3 - 5 năm Xét nghiệm tế bào học

Soi cổ tử cung để
chẩn đoán và điều trị

(1) Kế hoạch hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát UTCTC giai đoạn 2016 - 2025

* 12 hr HPV (12 high-risk HPV) 12 type HPV nguy cơ cao khác: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Công nghệ
sử dụng

Các type
phát hiện

Loại mẫu

Thời gian
trả kết quả

Độ nhạy

CÁC GÓI XÉT NGHIỆM HPV - ADN TẠI GENTIS

XÉT NGHIỆM HPV - ADN 17 TYPES XÉT NGHIỆM HPV - ADN 40 TYPES

Lai DNA-DNA trên màng nitrocellulose Realtime PCR. Sử dụng thiết bị CFX 96™ Realtime System

Có khả năng phát hiện 17 type (2 type nguy 

cơ cao và 15 type khác)

• 2 Type nguy cơ cao: 16, 18

• 15 Type khác (Định tính): 6, 11, 31, 33, 35, 39, 

44, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Có khả năng phát hiện và xác định 40 type (20 type 

nguy cơ cao, 2 type nguy cơ thấp và 18 type khác)

• 20 Type nguy cơ cao: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 82

• 2 Type nguy cơ thấp: 6, 11

• 18 Type khác: 30, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 

67, 74, 81, 83, 84, 87, 90

Dịch quệt cổ tử cung

2 ngày

Độ nhạy cao > 95%; Độ đặc hiệu > 90%

Kết quả xét nghiệm thường được ngoại kiểm với UK NEQAS - Đơn vị uy tín tại Anh
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN

Tổng đài: 1800 2010

Ưu điểm của xét nghiệm HPV - ADN tại GENTIS

Tách chiết ADN trên hệ thống máy tách chiết tự động, sử dụng công nghệ giải trình tự mới nhất để phân tích

Xác định chính xác sự hiện diện  của virus HPV ngay từ trước khi virus gây ra các tổn hại/ tác động có thể 

quan sát được lên tế bào

Không chỉ phát hiện được sự có mặt của HPV mà còn xác định được type HPV người bệnh đang mắc

Độ nhạy cao >95%, Độ đặc hiệu >90%

Đầu chổi trắng

Nắp hồng

Vỏ trong suốt

Cánh

Đế hồng

Bộ thu mẫu được thiết kế tiện dụng giúp các Bác sĩ và 
bệnh nhân thuận tiện trong việc thu và chuyển mẫu, 
phát triển rộng rãi việc tầm soát ung thư cổ tử cung 
trong cộng đồng.

BỘ THU MẪU HPV - ADN

Không phải dùng mỏ vịt

Không gây khó chịu

Tự lấy mẫu, không phải chờ đợi

Sản phẩm được nghiên cứu bởi
các chuyên gia hàng đầu trên thế giới


